
BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2026 của HĐND xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư

Dự kiến KH đầu tư công giai đoạn 2026-2030 Kế hoạch năm 2026 Điều chỉnh Kế hoạch năm 2026 sau điều chỉnh

Đơn vị đề
xuất chủ
trương /

Chủ đầu tư

Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tăng Giảm Tổng

Trong đó:

NSTW NST NSX

vốn
khác;
các

khoản
huy

động

NSTW NST NSX
vốn khác;
các khoản
huy động

NSTW NST NSX
vốn khác;
các khoản
huy động

NSTW NST NSX
vốn khác;
các khoản
huy động

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TỔNG 11.781,6 0,0 0,0 6.000,0 0,0 10.850,0 0,0 0,0 10.850,0 0,0 1.801,5 0,0 0,0 1.801,5 0,0 1.376,5 1.376,5 1.801,5 0,0 0,0 1.801,5 0,0

I
Vốn ngân sách địa phương theo
tiêu chí định mức (phân cấp cho
xã quản lý)

8.781,6 0,0 0,0 3.000,0 0,0 5.425,0 0,0 0,0 5.425,0 0,0 1.700,0 0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.275,0 1.275,0 1.700,0 0,0 0,0 1.700,0 0,0

1 Dự án hoàn thành trước
31/12/2025

2 Các dự án chuyển tiếp sang năm
2026

3 Dự án khởi công mới năm 2026 8.781,6 0,0 0,0 3.000,0 0,0 5.425,0 0,0 0,0 5.425,0 0,0 1.700,0 0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.275,0 1.275,0 1.700,0 0,0 0,0 1.700,0 0,0

3.1 Khu tái định cư cụm công nghiệp
xã Tân Văn

thôn Nà
Vước 03 ha 2026 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0 3.000,0 1.275,0 1.275,0 1.275,0 0,0 0,0

3.2
Hỗ trợ xi măng làm đường giao
thông nông thôn giai đoạn 2026-
2030

2026 2.425,0 2.425,0 425,0 425,0 769,0 1.194,0 1.194,0 Phòng Kinh
tế xã

3.3
Đường Kéo Coong - Nà Dài
(ĐX9.03), xã Tân Văn, tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Bảo
Lộc, Kéo

Coong

2026-
2027 5.781,599 506,0 506,0 506,0 Phòng Kinh

tế xã

II NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG
ĐẤT (phân cấp cấp xã quản lý) 3.000,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 5.425,0 0,0 0,0 5.425,0 0,0 101,5 0,0 0,0 101,5 0,0 101,5 101,5 101,5 101,5

1 Dự án hoàn thành trước
31/12/2025

2 Các dự án chuyển tiếp sang năm
2026

3 Dự án khởi công mới năm 2026 3.000,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 5.425,0 0,0 0,0 5.425,0 0,0 101,5 0,0 0,0 101,5 0,0 101,5 101,5 101,5 0,0 0,0 101,5

3.1 Khu tái định cư cụm công nghiệp
xã Tân Văn

thôn Nà
Vước 03 ha 2026 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0 3.000,0 101,5 101,5 101,5 0,0 0,0

3.2
Hỗ trợ xi măng làm đường giao
thông nông thôn giai đoạn 2026-
2030

2026 2.425,0 2.425,0 101,5 101,5 101,5 Phòng Kinh
tế xã
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